Phụ lục 01: Mẫu đề cương môn học

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
-------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Môn: TIẾNG VIỆT NÂNG CAO 2
Chương trình: Đại học chính trị Lào
HÀ NỘI, NĂM 2026

ĐỀ C​ƯƠNG MÔN TIẾNG VIỆT NÂNG CAO 2
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết:    (Lý thuyết 55 Tiết;        Thảo luận 20 tiết)
* Khoa giảng dạy
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
Học phần Tiếng Việt nâng cao 2 - nằm trong hệ thống ba học phần Tiếng Việt nâng cao - thuộc Khung Chương trình đào tạo hệ Đại học Chính trị dành cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Học phần gồm 12 bài, trong đó có 10 bài học và 2 bài ôn tập. 
Cấu trúc của giáo trình cũng gồm 3 phần chính: phần Khởi động, Trao đổi thảo luận, Thông tin như cuốn Tiếng Việt nâng cao 1. Ngoài ra, phần Thành ngữ và tục ngữ thường dùng được bổ sung vào mỗi bài nhằm khuyến khích người học nói tiếng Việt một cách tự nhiên. Các bài tập thực hành được mở rộng và nâng cao nhằm phát triển và tăng cường kỹ năng nói, nghe, đọc, viết cho người học. Thông qua các chủ đề thông dụng, hệ thống từ vựng và ngữ pháp giúp học viên nắm bắt tiếng Việt và ứng dụng trong giao tiếp một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu môn học: 
3.1. Về kiến thức:
 - Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
- Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến những vấn đề văn hóa, xã hội Việt Nam.
- Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
3.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
3.3. Về tư tưởng/thái độ: 
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

- Có ý thức tôn trọng, gìn giữ các giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc khác; biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.

- Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

Bài 1

 CHĂM SÓC SỨC KHỎE
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ.
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “chăm sóc sức khoẻ”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề chăm sóc sức khoẻ
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung hỏi thăm và chăm sóc sức khoẻ
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về sức khoẻ
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề sức khoẻ.
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề sức khoẻ
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 5– tr121)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 26 – tr185)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 27 – 215)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Nằm viện, có vẻ, trông nom, đơn thuốc, tác dụng, hệ thống y tế, chữa trị, mở rộng, góp phần, chẩn đoán, điều trị, thực trạng, bảo hiểm y tế, chính xác, thông thường, hiệu quả, tư nhân, uy tín… 
Tục ngữ: Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng


	

	3
	Ngữ pháp
	- Kết cấu: Nhớ + động từ


Ví dụ: Em nhớ lau nhà nhé.


- Giới từ chỉ thời gian: 

+ Trước – trong - sau +DT/nhóm DT

Trước bữa ăn tôi đọc báo


Sau bữa tối tôi uống chè


Trong bữa ăn không nên nói chuyện ồn ào

+ Trước khi - trong khi - sau khi + ĐT/ nhóm ĐT/ MĐ

Ví dụ: 


Trước khi ăn tôi đọc báo



Trong khi ăn không nên nói chuyện ồn ào


Sau khi ăn tối tôi uống chè

- Liên từ: Kẻo


Anh nên học chăm chỉ kẻothi trượt

-  Kết cấu: 
+ Đừng +ĐTVí dụ: Đừng khóc nữa.
+ Một cách +TTVí dụ: Chúng tôi nói chuyện một cách vui vẻ

+ Mặc dù/ Tuy... nhưng...

Ví dụ:Mặc dù rất bận chị ấy vẫn đến thăm tôi


Tuy trời mưa to nhưng tôi vẫn đi học
	

	4
	Bài đọc
	Hệ thống y tế ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề:: Hãy viết đoạn văn về một vài kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của bạn (khoảng 15 – 20 câu).

+ Nội dung: Tầm quan trọng của sức khỏe. Cách ăn uống, tập thể dục, vui chơi, làm việc... để đảm bảo sức khỏe.
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu


	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Trong thời gian ở Việt Nam, bạn hay bị bệnh gì nhất? Khi bị như vậy, bạn có đến bác sĩ không? Bạn thường đến bệnh viện nào ở Việt Nam?

+ Theo bạn, những hoạt động nào tốt hoặc không tốt cho sức khỏe? Vì sao?

+ Bạn có ăn kiêng không? Ý kiến của bạn như thế nào về vấn đề sau: Người ăn kiêng, để giảm béo vẫn có thể dùng gạo, bánh mỳ, mứt?

+ Theo bạn, vật cảnh (cây/con) có tốt cho sức khỏe không? Vì sao? Hãy giải thích và cho ví dụ cụ thể?

+ Theo bạn, thời tiết có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không? Thời tiết ở Việt Nam đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào?

+ Ở nước bạn, mọi người có quan tâm nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe không?

+ Bạn hãy nói cụ thể về bảo hiểm y tế của nước bạn?

+ Bạn hãy nói về hệ thống y tế của nước bạn. So sánh với Việt Nam.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 2
THĂM HỎI
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề thăm hỏi
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “thăm hỏi”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề thăm hỏi
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung hỏi thăm hỏi
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về thăm hỏi
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề thăm hỏi.
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề thăm hỏi
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 11- tr223)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 6 – tr85)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 6 – 83)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Thăm hỏi, bình phục, yên tâm, chóng, khỏi, sưng, quan hệ, giá trị, gánh nặng, nguồn, tinh thần, tình cảm, thể hiện, trách mắng, phê bình, động viên, mang theo, không may, thân thiết, (thi) trượt … 
Tục ngữ: Lời nói không mất tiền mua

             Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
	

	3
	Ngữ pháp
	- Hư từ:Chứ 


VD: Cậu làm bài tập rồi chứ?

- Từ: không thì 
Ví dụ: Anh học đi, nếu không học thì sẽ thi trượt đấy! 
=>Anh học đi không thì thi trượt đấy!
- Kết cấu: 
+ Đỡ + TTví dụ: Tôi nghe nhạc cho đỡ buồn.
+ CN + ĐT + theoví dụ: Tôi làm theo lời cô giáo.
	

	4
	Bài đọc
	Thăm hỏi ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề:: Hãy viết một bứcthư thăm hỏi người thân của bạn (khoảng 15 – 20 câu).
+ Nội dung: Hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình. Thăm hỏi nhân sự kiện gì?...
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Bạn đã từng gặp chuyện không may/ chuyện buồn nào chưa? Đó là những chuyện gì?

+ Những lúc như vậy bạn có chia sẻ với ai không? Nếu có, bạn thường chia sẻ với ai nhiều nhất ( bố mẹ/ anh chị em/vợ/chồng/con/bạn bè/người thân/thầy cô giáo...)?

+Trong những lúc như vậy, ai là người động viên và thông cảm với bạn nhiều nhất?

+ Bạn sẽ làm gì nếu người thân của bạn gặp chuyện buồn/ chuyện không may?

+ Theo bạn, thăm hỏi lẫn nhau trong công việc có điểm gì tốt? Vì sao? Điểm gì không tốt? Vì sao?

+ Ở nước bạn, việc thăm hỏi có giống ở Việt Nam không? Mọi người có hay thăm hỏi bạn bè, họ hàng bị ốm đau hay gặp nạn không? Trong trường hợp như vậy thường thăm hỏi ở tại nhà hay tại bệnh viện? Khi thăm tới thăm hỏi, có mang theo quà hoặc thứ gì cho người ốm không?

+ Có người nói “thăm hỏi nhiều làm mất thời gian của nhau, làm phiền nhau hơn”. Bạn có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 3
MAY SẮM
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề may sắm
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “may sắm”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề may sắm
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung hỏi may sắm
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về may sắm
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề may sắm
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề may sắm
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 4- tr77)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 3 – tr28)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 3 – 26)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	May sắm, áo may ô, áo măng tô, cổ điển, hiện đại, thời trang, bốt, mũ lưỡi trai, giản dị, diện, dịu dàng, trang điểm, ăn mặc, vải, bày, đúng hẹn, thạo, hiệu may, cửa hàng thời trang, tiền công, đô thị, sản phẩm, hàng nội, hàng ngoại, kiểu, trưng bày, nhập, tiêu thụ, ưa chuộng…
Tục ngữ: Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
	

	3
	Ngữ pháp
	- Một số động từ dùng với trang phục: Mặc, đi/xỏ, đội, đeo, cởi, bỏ/tháo.

-  Kết cấu: 

+ Do... nên
Ví dụ: Do lười học nên bạn ấy phải thi lại
+ CN + ĐT +thử +DT / CN + thử +ĐT
 Ví dụ: Tôi mặc thử cái áo này nhé? (Tôi thử cái áo này nhé?)
            Tôi thử nếm món này xem có ngon không?
+ Không thể + ĐT + vào đâu được
Ví dụ: Lớp học đông người quá. Không thể ngồi vào đâu được nữa.
+ Không + (có) DT/cụm DT/Đt +TT/ĐT + như...
Ví dụ: Không có ngôi nhà nào đẹp như ngôi nhà này
+ Không + (có) DT/cụm DT/Đt + TT/ĐT + Trt + như...
Ví dụ: Không có ai chơi bóng giỏi như anh trai tôi.
	

	4
	Bài đọc
	May sắm ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết đoạn văn về trang phục truyền thống của nước bạn (khoảng 15 – 20 câu).

+ Nội dung: Tên gọi trang phục? Miêu tả cơ bản về trang phục? Cách mặc trang phục?Mặc vào những dịp nào? Ý nghĩa của trang phục...
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Sở thích (quần, áo, váy, giày, dép, trang sức...) của bạn như thế nào?

+ Hãy nhận xét sở thích ăn mặc của bạn mình?

+ Bạn có hay may sắm quần áo ở Việt Nam không? Quần áo ở Việt Nam có khác với quần áo người dân nước bạn thường mặc không?

+ Bạn có kinh nghiệm gì nói riêng khi đi mua sắm quần áo, giày dép ở Việt Nam?

+ Bạn hãy so sánh việc mua sắm ở Việt Nam với nước bạn?

+ Khi mua sắm bạn quan tâm đến chất lượng hay giá cả sản phẩm hơn?

+ Khi ở Việt Nam, bạn hay mua sắm mặt hàng nào nhiều nhất?

+ Ở Hà Nội, bạn biết những trung tâm mua sắm nào không? Bạn đã đến mua sắm ở những nơi nào?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+  Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “Mua sắm”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+ - Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
   Bài 4
THAM QUAN
1. Số tiết lên lớp: 8 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề thăm quan
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “Thăm quan”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề thăm quan
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung hỏi thăm quan
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về thăm quan
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề thăm quan
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề thăm quan
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 10- tr201)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 17 – tr175)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 16 – tr156)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Tham quan, du lịch, động, đảo, vịnh, danh lam, thắng cảnh, trọn gói, nhu cầu, hạn chế, cạnh tranh, đáp ứng, cân nhắc, quyết định, phù hợp, nhộn nhịp, kỹ, lệ phí, hành trình, lên (tàu), đặt trước…

Tục ngữ: Trăm nghe không bằng một thấy
	

	3
	Ngữ pháp
	- Phó từ nhấn mạnh: những, có, đến - tận, nhau

Ví dụ:

Cô ấy có những 5 cái kính.

Tôi mệt nên ăn có một bát cơm.

Cái tháp này cao đến 300 m

Tận 2 giờ sáng, anh ấy mới về nhà

Sau buổi học, chúng tôi chụp ảnh với nhau để làm kỉ niệm.

- Tính từ hàm lượng: cao – thấp – ngắn – dài – rộng – sâu...

Ví dụ:

Nhà cao 3 tầng

Bể bơi sâu 2 m

- Từ so sánh: như





Xấu như ma
	

	4
	Bài đọc
	Danh lam thắng cảnh ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết đoạn văn giới thiệu về một địa điểm tham quan/du lịch nổi tiếng của nước bạn (khoảng 15 – 20 câu).

+ Nội dung: Địa điểm đấy ở đâu? Địa điểm ấy có gì đặc biệt? Địa điểm ấy có được nhiều người ưa thích và đến tham quan/du lịch hay không? Bạn đến đó thường xuyên không?
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Bạn thích tham quan du lịch một mình hay đi với bạn bè, người thân?

+ Bạn thích đi tham quan du lịch vào mùa nào? Vì sao?

+ Bạn đã đi bao nhiêu nước? Nơi nào bạn thích nhất? Vì sao?

+ Bạn biết những danh lam thắng cảnh, điểm du lịch nào của Việt Nam?

+ Bạn đã đi tham quan du lịch ở những nơi nào ở Việt Nam? Nơi nào bạn thích nhất? Vì sao?

+ Bạn dự định đi tham quan du lịch ở đâu trong thời gian ở Việt Nam? Vì sao?

+ Theo bạn các điểm du lịch ở Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch chưa? Điểm gì tốt? Điểm gì chưa tốt? (về giá cả, giao thông, các dịch vụ...) Nếu chưa tốt, theo bạn, nên khắc phục như thế nào?

+ Theo bạn, khi đi tham quan du lịch ở Việt Nam, cần chuẩn bị gì? Cái gì là quan trọng nhất? Vì sao?

+ Danh lam thắng cảnh nào của nước bạn mà bạn muốn giới thiệu với mọi người nhất? Vì sao?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+  Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề tham quan/ du lịch.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
+ Bạn biết địa điểm du lịch nổi tiếng nào của Việt Nam? Hãy nói những điều bạn biết về địa điểm đó.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
   Bài 5
ÔN TẬP
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp các bài đã học.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến các chủ đề đã học
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về các chủ đề đã học
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung về các chủ đề đã học
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có các chủ đề đã học
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với các chủ đề đã học
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến các chủ đề đã học
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Củng cố kiến thức
	Từ vựng, ngữ pháp đã học trong 04 bài học trước
	

	2
	Bài tập thực hành
	Các dạng bài tập thực hành
· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

Hoàn thành câu theo mẫu
	

	3
	Thảo luận
	+ Có quan điểm cho rằng: “Sức khỏe quý hơn vàng”, bạn có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao? 

+ Theo bạn, làm thế nào để có một sức khỏe tốt?

+ Theo bạn, mua sắm hàng hóa ở Việt Nam cần lưu ý những điều gì?

+ Theo bạn, du lịch ở Việt Nam vào mùa hè thì nên đi đâu? Vì sao?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn
Bài 6
ĐI XEM HỘI
1. Số tiết lên lớp: 8 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề xem hội
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “đi xem hội”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề đi xem hội
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung hỏi đi xem hội
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về đi xem hội
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề đi xem hội
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đi xem hội
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 9- tr183)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 18 – tr195)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 18 – tr195)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Lễ hội, hội Lim, đu bay, đấu vật, hết hơi, cờ người, quan họ, liền anh, đồi, phức tạp, truyền thống, bản sắc. 
	

	3
	Ngữ pháp
	- Từ:  đấy

+ Đấy đứng cuối câu hỏi, làm cho câu hỏi thêm thân mật

Ví dụ: - Chị đi đâu đấy?

           - Anh đang làm gì đấy?

+ Đấy đứng cuối câu trần thuật , dùng để biểu thị ý thông báo

Ví dụ: Đây là khách sạn Hà Nội đấy?
           Tuần trước tớ đi hôi Lim đấy?
- Kết cấu A chứ không B/A chứ chưa B

Dùng để khẳng định nội dung của vế đứng trước (A) đồng thời phủ định nội dung của vế đứng sau (B)

Mẫu câu: Chủ ngữ1 + tính  từ1/động từ1 +chứ không/ chứ chưa +tính từ2/động từ2
Ví dụ: -Tôi đi xem phim ngày mai chứ không phải ngày kia.
           -Trời sắp tạnh mưa chứ chưa tạnh hẳn
- Kết cấu: cả.... lẫn/cả....và....

Đây là cặp liên từ dùng để nhấn mạnh sự đẳng lập giữa hai người, hai vật hoặc sự vật. Vì vậy, sau cả và lẫn /và luôn luôn là các danh từ, không thể là động từ hay tính từ.

+ Nhấn mạnh chủ ngữ: Cả+chủ ngữ 1+lẫn /và +chủ ngữ 2+tính từ/động từ
Ví dụ: - Cả tôi lẫn em tôi đều học ở trường này

          - Cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật đều khó

+ Nhấn mạnh bổ ngữ: Chủ ngữ +động từ +bổ ngữ1 + lẫn/và +bổ ngữ2

Ví dụ: - Anh ấy học cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga
+ Nhấn mạnh trạng ngữ: Cả + Trạng ngữ 1+lẫn/và + Trạng ngữ 2+ Chủ ngữ + đều+tính từ 2/động từ 2
- Ví dụ:- Cả hôm qua lẫn hôm nay trời đều mưa.
- Cụm từ: không xuể
 Cụm từ không xuể có ý nghĩa không thể lmaf xong việc gì đó  vì số lượng/khối lượng công việc quá lớn.
Mẫu câu: Chủ ngữ +động từ +không xuể
                 Chủ ngữ +không +động từ +xuể
Ví dụ: - Nhiều bài tập quá, anh ấy làm không xuể.
           - Tôi không ăn xuể chỗ thức ăn này.
- Cụm từ không nổi
Cụm từ này có ý nghĩa không thể làm được việc gì đó vì việc ấy quá khó.
Mẫu câu: Chủ ngữ + động từ + không nổi
                 Chủ ngữ + không + động từ + nổi
Ví dụ: - Vấn đề này quá phức tạp, tôi giải quyết không nổi.
           - Tôi không ăn nổi món ăn cô ấy nấu
	

	4
	Bài đọc
	Đi xem hội
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết đoạn văn nói về một lễ hội truyền thống của đất nước bạn (khoảng 15 – 20 câu).

+ Nội dung: Lễ hội đó tên là gì? Diễn ra vào thời gian nào? Những hoạt động chính diễn ra trong lễ hội? Ý nghĩa của lễ hội.
	

	6
	Bài tập
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+Đất nước bạn có nhiều lễ hội không? Các lễ hội thường diễn ra vào thời gian nào trong năm? 

+Hãy kể tên một số lễ hội tiêu biểu của nước bạn.

+Hãy nói về lễ hội của nước bạn mà bạn thích nhất.

+Bạn biết những lễ hội nào của Việt Nam?

+Trong thời gian ở Việt Nam, bạn đã được tham gia lễ hội nào chưa? Hãy kể một vài nét về lễ hội ấy? 

+Bạn có thích tham gia các lễ hội không? Vì sao? 

+ Hiện nay, ở Việt Nam, việc tổ chức nhiều lễ hội không còn giữ được bản sắc truyền thống ban đầu, ở nước bạn có diễn ra tình trạng này không? Bạn hãy lấy ví dụ và lý giải nguyên nhân của tình trạng này? 
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “Đi xem hội”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 7
GIẢI TRÍ
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến chủ đề giải trí
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “giải trí”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề giải trí
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung giải trí
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về giải trí
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề giải trí
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề giải trí
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 9- tr177)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 18 – tr195)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 18 – tr195)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Khiêu vũ, múa rối, đua xe, đi dạo, kịch, giải trí, bảo tàng, phố cổ, chùa chiền, nghệ thuật, thiệt thòi, so với, nghèo nàn, sừng sững, độc đáo, mong, so với, thoải mái, nhập hội, chủ động, nhất trí, không khí, nhà hát, nhà hàng, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim,…

Tục ngữ: Trâu chậm uống nước đục
	

	3
	Ngữ pháp
	- Giới từ chỉ mục đích: cho


Ví dụ:Bạn phải uống thuốc này cho đỡ đau đầu.
- Liên từ: chứ

Ví dụ:Tôi đi xem phim ngày mai chứ không phải ngày kia.
- Phó từ: Mới, đến, đến nỗi

Ví dụ:Sau 10 năm tôi mới trở lại Hà Nội.

        Cô ấy đọc sách say sưa đến nỗi quên ăn.
- Cụm từ: Nào đó

Ví dụ:Tôi sẽ trở lại Việt Nam một ngày nào đó.
- Giới từ: về

Ví dụ:Chúng tôi đến đây để nghiên cứu về văn hóa Việt Nam.

-  Kết cấu: Cứ... là/thì...
Ví dụ:Cứ thời tiết thay đổi là/thì chị ấy ốm.
	

	4
	Bài đọc
	Giải trí ở Hà Nội
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết đoạn văn về những hoạt động giải trí của bạn khi ở Việt Nam (khoảng 15 – 20 câu).

+ Nội dung: Những hoạt động giải trí thường thực hiện là gì? (đọc sách, xem phim, chơi bóng đá, bóng chuyền...). Thời gian thực hiện các hoạt động giải trí? Những hoạt động giải trí ấy mang lại cho bạn những cảm nhận như thế nào?
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

- Câu hỏi gợi ý: 

+ Bạn thường giải trí vào thời gian nào?

+ Bạn thường chọn cách giải trí nào? Hãy nói cụ thể?

+ Bạn thích đi giải trí với bạn bè hơn hay với người thân trong gia đình hơn? Vì sao?

+ Bạn biết những trung tâm giải trí nào trên thế giới? Bạn từng đến đó chưa?

+ Ở nước bạn có những trung tâm giải trí lớn nào?

+ Ở nước bạn, loại hình giải trí nào phổ biến nhất?

+ Theo bạn, giải trí có cần thiết không? Vì sao?

+Bạn phân bổ thời gian của bạn cho hoạt động giải trí như thế nào để không ảnh hưởng đến công việc và học tập?

- Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?

- Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “giải trí”
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “giải trí”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
Bài 8
 THỂ THAO
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến chủ đề thể thao
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “thể thao”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề thể thao
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung thể thao
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về thể thao
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề thể thao
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề thể thao
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
 Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 8- tr157)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 27 – tr218)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 27 – tr215)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Thể thao, điền kinh, huy chương, thể lực, sôi động, kinh phí, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, đội trưởng, phạm luật, thẻ đỏ, chế độ, phổ biến, thu hút, ưa thích, độ tuổi, quốc tế, rèn luyện, phát triển, ấn tượng
- Thành ngữ, tục ngữ: 

+ Dễ người dễ ta, khó người khó ta
+ Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao


	

	3
	Ngữ pháp
	- Kết cấu: chẳng/chả + ĐT/TT + là gì
Ví dụ:Anh ấy chẳng đá bóng giỏi là gì (chắc chắn anh ấy đá bóng giỏi)
- Động từ: dám, định
Ví dụ:Cô ấy dám thi đấu khi mới bình phục chấn thương
- Kết cấu: Hễ... là/thì...
Ví dụ:Hễ có bóng đá là không khí ở đây sôi động hẳn lên
- Giới từ: với – đối với
Ví dụ: Đối với tôi, anh ấy là người thi đấu tốt nhất

	

	4
	Bài đọc
	Thể thao ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn về môn thể thao phổ biến ở nước bạn. (khoảng 15-20 câu)

· Nội dung: tìm hiểu về môn thể thao phổ biến: đó là môn thể thao nào? tại sao lại được phổ biến? những ai hay chơi môn thể thao đó? môn thể thao đó phát triển như thế nào ở nước bạn? môn thể thao này phổ biến ở những nước nào? môn thể thao này có thường được tổ chức thi đấu ở trong nước, khu vực hay quốc tế không? Bạn có chơi các môn thể thao đó không? Suy nghĩ của bạn về môn thể thao này.
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Ở nước bạn có những môn thể thao nào phổ biến?

+ Bạn có thường xuyên chơi thể thao không?

+ Bạn có thường xuyên theo dõi các chương trình thể thao không?

+ Kể tên các sự kiện thể thao ở trong khu vực và thế giới.

+ Bạn thích môn thể thao nào nhất?

+ Ở nước bạn môn thể thao nào được yêu thích nhất?

+ Bạn có biết môn thể thao phổ biến ở Việt Nam không?

+ Bạn có biết cầu thủ bóng đá nào của Việt Nam không?

+ Theo bạn, những năm gần đây bóng đá của Việt Nam phát triển như thế nào?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “thể thao”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 9
 GIAO THÔNG
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến chủ đề giao thông
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “giao thông”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề giao thông
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung giao thông
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về giao thông
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề giao thông
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề giao thông
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
 Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 7- tr131)
4.2. Tài liệu tham khảo
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 16 – tr118)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 16 – tr118)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	thủ đô, tuyến đường, tình trạng, thực trạng, ý thức, luật, khắc phục, cải thiện, chấp hành, vi phạm, xử lý, giải quyết, thực hiện, quá tải, tấp nập, nườm nượp, hệ thống, biển báo, ngã ba, vòng xuyến, qua đường, cao điểm.
- Tục ngữ, khẩu hiệu: 

+ Chiếm dụng lòng đường, khôn lường tai hoạ

+ An toàn giao thông, nói không với bia rượu
	

	3
	Ngữ pháp
	· Kết cấu: ĐT + đại từ + với
Ví dụ:Giúp tôi với/ Giúp tôi qua đường với

· Kết cấu: CN + cùng + ĐT
Ví dụ: Tôi cùng chị ấy đi từ Mỹ Đình qua Cầu Giấy
· Kết cấu: CN + ĐT + cùng + DT/đại từ
Ví dụ: Chúng tôi đicùngchuyến máy bay 

· Phó từ: nổi – xuể
Ví dụ: + Đường đông quá, tôi không đi nổi 
           + Nhiều xe quá, tôi đếm không xuể 
· Kết cấu: đã... lại
Ví dụ: Tôi đã đi muộn lại còn tắc đường
	

	4
	Bài đọc
	Giao thông ở Hà Nội
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn về lợi ích của việc tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng.(khoảng 15 – 20 câu)

· Nội dung: chỉ ra được tình trạng giao thông diễn ra ở nước bạn; xây dựng hệ thống đường và các cơ sở hạ tầng về giao thông; ý thức tham gia giao thông của người dân; các loại phương tiện khi tham gia giao thông; nguyên nhân của việc diễn ra thực trạng đó; giải pháp để cải thiện những vấn đề tồn đọng. So sánh với thực trạng giao thông ở Việt Nam.
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Bạn thường tham gia giao thông bằng phương tiện gì?

+ Ở nước bạn, người dân chủ yếu tham gia bằng phương tiện gì?

+ Lợi ích của việc tham gia giao thông bằng xe buýt?

+ Bạn có thường xuyên vi phạm luật giao thông không?

+ Theo bạn, giao thông ở nước bạn cần cải thiện vấn đề gì?

+ Theo bạn, giao thông ở Việt Nam cần cải thiện vấn đề gì?

+ Theo bạn, luật giao thông ở Việt Nam đã thực hiện nghiêm khắc chưa?

+ Giao thông ở thành phố có gì khác với giao thông ở nông thôn?

+ Theo bạn, cần có những biện pháp nào để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “giao thông”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 10
ÔN TẬP + KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp các bài đã học.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến các chủ đề đã học
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về các chủ đề đã học
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung về các chủ đề đã học
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có các chủ đề đã học
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với các chủ đề đã học
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến các chủ đề đã học
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
- Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
         - Tài liệu phải đọc: 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 
4.2. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu nên đọc: 
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Củng cố kiến thức
	Từ vựng, ngữ pháp đã học trong 04 bài học trước
	

	2
	Bài tập thực hành
	Các dạng bài tập thực hành

· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

Hoàn thành câu theo mẫu
	

	3
	Thảo luận
	+ Hiện nay, có quan điểm cho rằng: “Nên bỏ bớt một số lễ hội trong năm để không gây tốn kém và lãng phí tiền bạc”, bạn có đồng ý với quan điểm đó không? Vì sao?

+ Theo bạn, đọc sách có phải một loại hình giải trí không? Vì sao?

+ Theo bạn, tập luyện thể thao có cần thiết cho tất cả mọi người không? Vì sao?
	

	4
	Kiểm tra 1 tiết
	
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
Bài 11
 SINH HOẠT Ở VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến chủ đề sinh hoạt ở Việt Nam
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “sinh hoạt ở Việt Nam”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề sinh hoạt ở Việt Nam
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung sinh hoạt ở Việt Nam
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về sinh hoạt ở Việt Nam
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề sinh hoạt ở Việt Nam
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề sinh hoạt ở Việt Nam
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
        - Tài liệu phải đọc: 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 8- tr155)
4.2. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu nên đọc: 
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 13 – tr130)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 12 – tr119)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Từ vựng: chợ, giải tán, bán sỉ, bán lẻ, mặt hàng, bày bán, đắt, rẻ, chợ Tình, đông đúc, chợ cóc, họp chợ, phiên, sầm uất, siêu thị, bán buôn, chợ đầu mối, tổ chức, mời chào, sản vật, vãn khách...
· Tục ngữ, khẩu hiệu: 

+ Nhập gia tuỳ tục

+ Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng

Ngày tháng 10 chưa cười đã tối
	

	3
	Ngữ pháp
	- Câu hỏi: Cái gì thế này/kia?
Ví dụ: Chị làm cái gì thế này? (biểu thị sự ngạc nhiên)
- Trợ từ cuối câu: mà
Ví dụ:+  Tôi đã nói với anh rồi, chợ đêm ở Hà Nội rất đẹp mà

          + Anh đang ốm mà, phải uống thuốc chứ 
- Trợ từ: thôi
Ví dụ:+ Bạn ăn thêm bát cơm nữa nhé? Thôi, mình ăn đủ rồi.                   + Bạn đi siêu thị mua sắm với mình nhé? Được thôi.
- Đại từ quan hệ: mà
Ví dụ: Người mà tôi gặp sáng nay là thầy giáo cũ của tôi.
- Kết cấu: ...đâu... đấy (đó) 
Ví dụ: Ở đâu có dân cư là ở đấy (đó)có chợ
– bao nhiêu... bấy nhiêu
Ví dụ: Chiếc áo này đẹp quá, lấy về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.
- Kết cấu: không nhằm (không phải để)... mà là để
Ví dụ:Họ tới Việt Nam không phải để du lịch mà là để học tập
	

	4
	Bài đọc
	Chợ Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về một số loại hình chợ của nước bạn (khoảng 15 – 20 câu).

- Nội dung: Tìm hiểu về đặc điểm một số loại hình chợ ở nước bạn như: chợ truyền thống; siêu thị hiện đại; chợ đêm; chợ sáng…thời gian họp chợ; các mặt hàng chủ yếu của các loại hình chợ; đối tượng khách hàng; giá cả; sự phát triển… 
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Ở nước bạn, bạn thường đi chợ để mua những mặt hàng nào?

+ Ở nước bạn, bạn thường đến siêu thị để mua những mặt hàng nào?

+ Ở Việt Nam bạn thường đi chợ hay đi siêu thị?

+ Bạn đã đi những chợ nào ở Việt Nam?

+ Bạn hãy so sánh giá cả một số mặt hàng của chợ ở Việt Nam với chợ ở nước bạn?

+ Bạn có thường xuyên đi chợ cóc không?

+ Theo bạn, có nên phát triển loại hình chợ cóc không? Vì sao?

+ Chợ truyền thống ở Việt Nam và siêu thị có gì khác nhau?

+ Chợ truyền thống Việt Nam và chợ truyền thống ở nước bạn có gì giống và khác nhau?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “ đi chợ ở Việt Nam”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
Bài 12
TẾT NGUYÊN ĐÁN
1. Số tiết lên lớp: 8 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến chủ đề Tết Nguyên đán
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “Tết Nguyên đán”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề Tết Nguyên đán
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung Tết Nguyên đán
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về Tết Nguyên đán
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề Tết Nguyên đán
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề Tết Nguyên đán
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
         - Tài liệu phải đọc: 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 9- tr177)
4.2. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu nên đọc: 
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 15 – tr150)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 15 – tr150)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Từ vựng: Tết Nguyên đán; chợ hoa; tiến bộ; giò lụa; măng; dưa hành; bánh chưng; chúc tết; lì xì; mứt; hái lộc; du xuân; giao thừa; cúng; tất niên; bánh chưng; dương lịch; xông đất; tổ tiên; kiêng; cổ truyền.

· Tục ngữ, khẩu hiệu: 

+ Dù ai buôn bán nơi đâu
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.
+ Mồng một tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy
	

	3
	Ngữ pháp
	- Làm gì mà + tính từ + thế: Kết cấu biểu thị sự ngạc nhiên của người nói

Ví dụ:

+  Làm gì mà lâu thế nhỉ?

+ Cậu làm  gì mà chậm thế?

· Toàn + danh từ: Kết hợp này biểu thị sự vật nào đó có số lượng rất lớn và thuần nhất về chủng loại

Ví dụ: 

            + Ở chợ bán toàn hoa

· Toàn + động từ: Kết cấu biểu thị một hành động diễn ra thường xuyên, gần như trở thành quy luật

Ví dụ: 

           + Anh toàn đi chơi về muộn

-
 Không biết …… là gì?
      Ví dụ: Chủ ngữ + không biết + động từ + là gì?



+ Ông ấy không biết nói dối là gì
	

	4
	Bài đọc
	Tết Nguyến Đán
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về Tết Nguyên đán ở Việt N(khoảng 15 – 20 câu).

- Nội dung: Tìm hiểu về đặc điểm một số đặc điểm của tết Nguyên đán: lí xì; chúc tết; phong tục ngày tết; 
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Ở nước bạn, tết được diễn ra vào thời gian nào?

+ Ở nước bạn, tết  cổ truyền diễn ra như thế nào?

+ Ở Việt Nam bạn thường làm gì vào ngày tết?

+ Ngày tết ở nước bạn diễn ra những hoả động nào?

+ Bạn hãy so sánh một số hoạt đông tết Việt Nam và tết Lào?

+ Theo bạn, Tết Nguyên đán ở Việt Nam có gì đặc sắc?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “ Tết Nguyên đán”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 13
CÁC THÀNH PHỐ LỚN
1. Số tiết lên lớp: 8 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến chủ đề các thành phố lớn
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “các thành phố lớn”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề các thành phố lớn
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung các thành phố lớn
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về các thành phố lớn
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề các thành phố lớn
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề các thành phố lớn
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
         - Tài liệu phải đọc: 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 9- tr177)
4.2. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu nên đọc: 
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 12 – tr120)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 12 – tr120)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Từ vựng: trung ương, địa phương, nâng cấp, quốc gia, chính trị, văn hoá, xã hội, kinh thành, đô thị, cảng, kinh đô, quy hoạch, hoà nhập, trực thuộc, dân số, trung tâm, quận; huyện, ngoại thành, làng nghề, cơ quan, di tích, chính sách, đô thị hoá, di sản, quản lý, quá trình...
Thơ, ca dao:
+ Thăng Long Hà Nội đô thành

Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ

Cố đô rồi lại tân đô

Nghìn năm văn vật bây giờ là đây

+ Ai vô xứ Huế quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
	

	3
	Ngữ pháp
	- Đại từ: Cả - tất cả - toàn bộ - toàn thể
Ví dụ:+ Cả gia đình tôi sẽ đến Hà Nội vào tuần sau
         + Toàn bộ sinh viên Lào sẽ được đi tham quan làng nghề truyền thống ở Hà Nội 
- Từ: Phải chi – ước gì
Ví dụ:Phải chi em được đi du lịch ở thành phố lớn
- Cụm từ: Thế ạ - (thì) ra thế - (thì) ra vậy
Ví dụ: + Cô ấy vào thành phố Hồ Chí Minh muộn là vì cô ấy đã ở lai Hà Nội thêm 1 ngày thăm người thân.
+Thì ra là vậy.
- Kết cấu: Nhờ... mà (nên)...
Ví dụ:Nhờ có sự giúp đỡ của anh mà tôi có thể xong việc sớm 
- Từ: Lẽ ra – đáng ra
Ví dụ:Lẽ ra hôm qua tôi đã đến Đà Nẵng, nhưng vì thời tiết xấu nên chuyến bay đã hoãn lại.
	

	4
	Bài đọc
	Hà Nội
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết một đoạn văn giới thiệuvề thủ đô của nước bạn (khoảng 15 – 20 câu)

- Nội dung: Tìm hiểu về thủ đô của nước bạn như: diện tích; dân số; những công trình kiến trúc lớn của thủ đô; đặc trưng của thủ đô; những đặc điểm nổi bật trong quá trình phát triển; những vấn đề còn tồn đọng; giải pháp giải quyết vấn đề; mong muốn phát triển.
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Ở nước bạn có những thành phố lớn nào?

+ Ở thủ đô nước bạn phát triển những lĩnh vực nào?

+ Đến Việt Nam, bạn đã được đến những thành phố nào?

+ Thủ đô của Việt Nam với thủ đô nước bạn có gì giống và khác nhau?

+ Theo bạn, thủ đô của Việt Nam có vấn đề gì cần cải thiện?

+ Bạn hãy kể tên một số thành phố du lịch của Việt Nam?

+ Bạn mong muốn được đến thành phố nào ở Việt Nam? Vì sao?

+ Theo bạn, sự phát triển giữa các thành phố lớn và các khu vực khác có đồng đều không? Chỉ ra điểm đồng đều hoặc không đồng đều?

+ Cuộc sống ở thành phố và nông thôn có những mặt mạnh và hạn chế nào?


	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “ Các thành phố lớn”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 14
 CÁC THÀNH PHỐ LỚN
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến chủ đề học ngoại ngữ
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam về chủ đề “học ngoại ngữ”.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về chủ đề học ngoại ngữ
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung học ngoại ngữ
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có nội dung về học ngoại ngữ
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với chủ đề học ngoại ngữ
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến vấn đề học ngoại ngữ
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
         - Tài liệu phải đọc: 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. (Bài 1- tr7)
4.2. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu nên đọc: 
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới, Bài 10 – tr100)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới, Bài 10 – tr100)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	Sử dụng câu hỏi và hình ảnh để khởi động
	

	2
	Từ vựng
	Từ vựng: bí quyết, thành công, vốn sống, phổ biến, đạt, kết bạn, tìm hiểu, say mê, chịu khó, mạnh dạn, ngại, cấu trúc, luyện, kinh nghiệm, đường nét, hình khối, phụ đề, ghi nhớ, giao tiếp, phân tích, so sánh, diễn tả, trình bày, kỹ năng, thống kê, bản ngữ, kiên trì, liệt kê, tiếng mẹ đẻ...
· Ca dao, tục ngữ:

+ Học thầy không tày học bạn

+ Có chí thì nên

+ Có công mài sắt, có ngày nên kim

+ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
	

	3
	Ngữ pháp
	- Kết cấu: chỉ + ĐT/DT/đại từ + mới + ĐT
Ví dụ:+ Chỉhọc thật chăm chỉ mớigiỏi 
Chỉ có + DT + mới + ĐT + MĐ
Ví dụ: + Chỉtrường nàymớidạy Tiếng Việt cho học viên nước ngoài
- Kết cấu: không thể không + ĐT...
Ví dụ:Không thể khônghọc bài vì ngày mai đã thi rồi
- Kết cấu: không tránh khỏi + ĐT/cụm ĐT
Ví dụ: Nếu lười học, không tránh khỏi việc thi lại 
- Kết cấu: không thể + ĐT + mà (nếu) + không + ĐT
Ví dụ: Chúng tôi không thể  làm xong bài tập nếu cô gấy không giúp đỡ
- Kết cấu: không thể + ĐT + mà (nếu) + thiếu + DT
Ví dụ: Chúng tôi không thể học tốt nếuthiếu các thầy cô giao 
- Kết cấu: cần (nên) + ĐT + chứ (mà) + không cần (nên) + ĐT
Ví dụ:Học Tiếng Việt rất khó, anh cần chăm chỉ thực hành thêm chứ không nên chỉ học lý thuyết
	

	4
	Bài đọc
	Những lời khuyên cho việc học ngoại ngữ
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết một đoạn văn nói về kinh nghiệm học tiếng Việt của bạn (khoảng 15 – 20 câu).
- Nội dung: Tìm hiểu về những kinh nghiệm học tiếng Việt của người nước ngoài: trước hết là tình yêu đối với tiếng Việt; không ngại khó; chăm chỉ kiên trì mà không bỏ cuộc; học tập từ bạn bè; thầy cô; học kỹ năng qua các phương tiện thông tin đại chúng; học tiếng Việt gắn với tìm hiểu văn hoá để tạo sự hứng thú; 
	

	6
	Bài tập
	· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

· Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Bạn có thích học tiếng Việt không? Vì sao?

+ Bạn học tiếng Việt bao lâu rồi?

+ Bạn gặp khó khăn gì khi học tiếng Việt?

+ Những thuận lợi khi bạn học tiếng Việt?

+ Bạn học tiếng Việt bằng những phương pháp nào?

+ Theo bạn, học tiếng Việt khó nhất là gì?

+ Bạn có thường giao tiếp với người Việt Nam không?

+ Theo bạn, cách học tiếng Việt nào là hiệu quả nhất?

+ Bạn ghi nhớ từ vựng bằng cách nào?

+ Theo bạn, học tiếng Việt tốt sẽ có lợi gì?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

+ Chia nhóm để tạo lập hội thoại về chủ đề “ Học tiếng Việt”.
- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 15
ÔN TẬP + KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 4 tiết 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Củng cố và mở rộng những cấu trúc ngữ pháp các bài đã học.
+ Bổ sung thêm vốn từ vựng và các kiến thức liên quan đến các chủ đề đã học
+ Mở rộng thêm những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Luyện nghe các thông tin về các chủ đề đã học
+ Kỹ năng nói: Luyện nói về các nội dung về các chủ đề đã học
+ Kỹ năng đọc: Luyện đọc các bài đọc có các chủ đề đã học
+ Kỹ năng viết: Luyện viết bài viết với các chủ đề đã học
- Về thái độ/tư tưởng:
      + Học viên ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam
      + Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được những cấu trúc ngữ pháp đã học 
+ Nắm được các từ vựng và các kiến thức liên quan đến các chủ đề đã học
+ Hiểu được những kiểu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.
	- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hành các kỹ năng và hiểu nội dung của chủ đề bài học


	Thi tự luận 

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được một cách rõ ràng; hiểu và thực hiện được theo các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.
+ Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, trôi chảy; trình bày được rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được rõ ràng quan điểm cá nhân khi được hỏi.
+ Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.
+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Thực hành, rèn luyện được các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

+ Tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.
+ Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu phải đọc 
         - Tài liệu phải đọc: 

+ Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 
4.2. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu nên đọc: 
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 1), Nxb Thế giới)
+ Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) (2014), Tiếng Việt trình độ A (tập 2), Nxb Thế giới)
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Củng cố kiến thức
	Từ vựng, ngữ pháp đã học trong 04 bài học trước
	

	2
	Bài tập thực hành
	Các dạng bài tập thực hành

· Điền từ ngữ vào chỗ trống

· Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

· Đặt câu hỏi theo mẫu

· Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

· Nghe và kiểm tra lại thông tin

· Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

· Điền thông tin theo mẫu

Hoàn thành câu theo mẫu
	

	3
	Thảo luận
	· Hãy trình bày những hiểu biết của bạn về cuộc sống của học viên nước ngoài Việt Nam

· Hãy nói về một một thành phố ở Việt Nam mà bạn thích nhất? Vì sao bạn thích thành phố đó?

· Hãy chia sẻ những kinh nghiệm khi sinh sống và học tập ở Việt Nam.
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6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Chuẩn bị nội dung tự học;
+  Sử dụng từ vựng để đặt câu gắn với các cấu trúc ngữ pháp trong bài?
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
Hà Nội, ngày     tháng   9  năm 2026
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